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10C2 6 NGUYỄN THỊ NGỌC HÂN X 4.0 4.0 3.8 3.8 7.1 5.5 5.3 3.9 3.8 6.4 6.4 Đ 7.5 5.1 Tb K LL

10C2 10 LƯ TRỊNH HUY HOÀNG 5.0 4.3 3.9 5.0 6.7 4.0 5.5 5.7 4.3 6.2 7.4 Đ 6.9 5.4 Tb K LL

10C4 2 TRẦN ANH BẢO 4.3 3.9 4.2 5.4 7.7 6.5 4.8 5.0 5.2 6.9 6.1 Đ 7.6 5.6 Tb Tb LL

10C4 4 LÂM THÀNH ĐẠT 4.1 3.8 5.4 5.6 6.4 6.5 4.8 5.7 4.5 6.4 7.3 Đ 7.4 5.7 Tb K 1 0 LL

10C4 5 NGUYỄN HOÀNG DINH 3.7 3.5 5.0 4.7 6.7 5.5 4.1 5.8 5.1 5.5 6.3 Đ 6.9 5.2 Tb K 0 1 LL

10C4 36 NGUYỄN NGỌC KIM YẾN X 5.0 4.5 6.2 5.4 7.8 6.4 6.2 4.9 4.1 5.8 6.7 Đ 6.9 5.8 Tb K 0 6 LL

10C5 5 HỒ CHÍ CÔNG 3.7 3.5 5.0 4.5 5.4 4.5 5.9 4.9 3.5 5.5 4.9 Đ 6.7 4.8 Y Tb 0 1 LB

10C5 6 ĐỖ HIẾU CƯỜNG 3.5 6.8 6.3 4.7 7.2 5.2 4.2 5.1 4.4 5.2 5.3 Đ 6.2 5.3 Tb K LL

10C5 11 NGUYỄN THANH KHÔI 6.8 4.8 5.0 5.0 5.5 6.2 5.0 6.1 4.2 5.2 5.7 Đ 8.2 5.6 Tb K LL

10C5 12 NGUYỄN TRUNG KIÊN 3.5 3.9 3.6 4.6 6.1 5.1 4.8 5.4 3.9 6.2 6.2 Đ 7.7 5.1 Tb Tb LL

10C5 16 NGUYỄN HOÀNG NGUYÊN 2.0 4.6 4.6 5.2 6.8 3.0 5.2 6.2 4.5 5.3 5.3 Đ 6.8 5.0 Y K 0 1 LB

10C5 18 TRỊNH HOÀNG TUYẾT NHI X 4.5 3.7 4.5 5.3 6.3 6.0 5.3 5.8 5.6 5.6 6.3 Đ 6.7 5.5 Tb K 1 0 LL

10C5 24 TRẦN THANH PHƯƠNG 2.3 3.9 4.6 5.0 7.1 6.0 4.7 6.0 5.2 6.2 5.9 Đ 7.6 5.4 Y K LB

10C6 3 ĐÀO LINH CHƯƠNG 5.0 4.9 5.8 7.3 6.6 6.6 4.2 5.5 4.6 5.3 6.7 Đ 8.3 5.9 Tb K 1 0 LL

10C6 15 NGUYỄN CÔNG MINH 6.5 3.7 5.0 6.3 6.0 5.8 3.9 5.6 4.3 6.1 7.2 Đ 7.5 5.7 Tb K LL

10C6 17 HỨA KIM PHÁT 3.0 6.0 4.7 5.6 5.4 5.3 4.9 5.4 3.6 5.4 6.2 Đ 7.4 5.2 Y K 1 0 LB

10C6 20 LÊ THIẾT SANG 6.0 3.5 4.4 6.2 5.1 6.3 5.7 5.7 4.7 5.1 7.2 Đ 7.4 5.6 Tb K LL

10C6 25 TRẦN THỊ BÉ THẢO X 2.4 2.7 4.7 3.5 5.2 7.0 2.7 6.1 4.7 5.7 5.6 Đ 7.6 K

10C7 9 NGUYỄN HOÀNG ĐÔNG 3.5 5.1 5.1 6.3 7.1 6.4 6.6 6.3 4.7 6.4 5.9 Đ 7.1 5.9 Tb K 1 0 LL

10C7 18 NGUYỄN HUỲNH ĐĂNG KHOA 4.5 5.1 4.3 4.6 6.8 6.5 3.7 4.0 5.6 5.4 5.2 Đ 7.6 5.3 Tb K 2 3 LL

10C7 19 PHẠM PHÚ LỘC 4.0 5.8 5.3 4.3 6.6 5.5 5.0 4.1 5.5 5.0 5.5 Đ 6.7 5.3 Tb K 0 1 LL

10C7 30 NGUYỄN DƯƠNG MINH THUẬN 3.7 4.8 4.4 5.2 6.9 4.0 4.9 4.5 4.4 5.7 5.7 Đ 8.1 5.2 Y Tb 1 15 LB

10C8 4 THÂN GIA BẢO 3.2 5.9 6.1 7.6 6.1 6.9 7.1 6.9 5.4 6.8 7.1 Đ 8.1 K

10C8 9 NGUYỄN MINH DUY 5.8 7.8 6.0 7.4 6.5 5.9 7.1 6.5 5.3 7.0 7.1 Đ 7.9 6.7 Tb K LL

10C8 34 TRẦN ANH TÚ 4.0 3.5 3.6 4.7 6.9 5.9 4.5 4.3 4.4 6.5 5.6 Đ 7.1 5.1 Tb K LL
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